
 

 

 

 

 

 

CHI CỤC TT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

TRẠM  TRỒNG TRỌT VÀ 

BẢO VỆ THỰC VẬT HẢI DƯƠNG 

Số:   09 / TB-TTTVHD 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

               

               Hải Dương, ngày 18 tháng 5 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 
 Tình hình sâu bệnh trên lúa xuân, cây ăn quả 

 và dự báo trong thời gian tới 
 

         Kính gửi:  

 - Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị các xã, phường; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 

- Hợp tác xã DVNN các xã, phường. 
 

 

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG  

1. Thời tiết: Trong thời gian qua trời nắng nóng, cuối kỳ có đợt mưa dông 

diện rộng. Nhiệt độ trung bình 28-370C, ẩm độ không khí trung bình 65 - 75%. 

2. Cây trồng: 

- Lúa xuân: Trà xuân sớm đang đỏ đuôi – thu hoạch, trà xuân muộn đang trỗ 

- đến chắc xanh. 

- Trên cây vải: Trà vải thiều sớm đang chín đến thu hoạch, trà vải thiều 

chính vụ chuẩn bị báo mã. 
II. DIẾN BIẾN SÂU BỆNH 

1. Trên lúa xuân: 

- Chuột: Gây hại cục bộ các trà lúa. Tỷ lệ dảnh bị hại trung bình 1-2%, nơi 

cao 7-10%. Diện tích bị hại khoảng 7ha. 

- Rầy nâu – Lưng trắng: Gây hại cục bộ một số giống nhiễm như TBR225, 

P6, ... Mật độ trung bình 400-700con/m2, nơi cao 1.000-1.500con/m2, có điểm 

1.800-2.000con/m2 đa số rầy tuổi 1 đến tuổi 3. Diện tích nhiễm khoảng 3ha, ... 

như ở xã Hà Bắc, P. Nam Đồng, P. Ái Quốc, … 

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Phát sinh gây hại cục bộ các giống nhiễm 

như TBR225, Đài Thơm 8, P6 ... Tỷ lệ lá bị bệnh trung bình 3-5%, nơi cao 15-

20%,  cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 5. Diện tích nhiễm khoảng 7 ha như ở P. Việt 

Hoà, P. Nam Đồng, P. Ái Quốc, xã Hà Bắc, xã Hà Tây, … 

- Bệnh khô vằn: Lây lan gây hại các trà lúa. Tỷ lệ dảnh bị hại trung 

bình 6-9%, nơi cao 15-20% cấp bệnh từ cấp 1 đến cấp 5. Diện tích nhiễm 

trung bình khoảng 1.500ha. 

- Bệnh lem lép hạt: Phát sinh lây lan gây hại hạt tỷ lệ hại TB 0,5-1%, 

cao 5-7% hạt. 

Ngoài ra còn bọ xít, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, hiện tượng vàng lá sinh 

lý, ... 

2. Cây vải:  
- Sâu đục quả: Trưởng thành tiếp tục vũ hoá, đẻ trứng trên các trà vải; Mật 

độ trưởng thành trung bình 0,6 -1 con/cành, nơi cao 2-3 con/cành. 



- Rệp sáp, rệp vẩy: Gây hại cục bộ trên một số vườn phun trừ chưa tốt. Tỷ 

lệ hại trung bình 3-4%, nơi cao 7-8%, cấp hại từ cấp 1 đến cấp 2. 

- Ngoài ra còn bọ xít, bênh thán thư, chàm quả… 
 

III. DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Trên cây lúa xuân: 

- Chuột: Tiếp tục gây hại cục bộ trên các trà lúa; 

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy cám tiếp tục nở tăng mật độ gây hại các 

giống nhiễm. Nếu không được kiểm tra phun trừ kịp thời có thể gây cháy rầy. 

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục lây lan gây hại các giống nhiễm. 

- Bệnh lem lép hạt: Tăng tỷ lệ gây hại hạt trà xuân muộn. 

- Bệnh khô vằn: Lây lan gây hại các trà lúa 

2. Cây vải thiều chính vụ: 

- Sâu đục quả: Sâu non nở gây hại quả trà vải thiều chính vụ từ ngày 20/5 

trở đi nếu không được kiểm tra phun trừ kịp thời; 

- Bệnh thán thư: Nếu thời tiết nắng nóng có mưa ẩm bệnh phát sinh, lây 

lan gây hại quả  các trà vải. 

Ngoài ra còn rệp sáp, rệp kim, bọ xít, bệnh sương mai...gây hại rải rác. 
 

IV. ĐỀ NGHỊ  
 

 

Để hạn chế thiệt hại do sâu, bệnh gây ra. Trạm Trồng trọt và BVTV Hải 

Dương đề nghị phòng kinh tế/Phòng kinh tế Hạ tầng và Đô thị; Trung tâm Dịch 

vụ công phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nông 

dân kiểm tra phòng trừ các đối tượng dịch hại như sau: 

- Các xã tổ chức và chỉ đạo tốt chiến dịch diệt chuột theo Kế hoạch 137/KH-

SNNMT ngày 03/12/2025 về diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng năm 2026; Các hộ nông tích cực đánh bắt chuột bằng các biện 

pháp, trong đó ưu tiên diệt chuột bằng biện pháp đặt cạm bẫy, hun khói, ….  Không 

sử dụng các loại thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục để diệt chuột. Cấm tuyệt đối việc 

sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột theo Công văn 

3785/SNNMT-CCTTBVTV ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường.  

1. Cây lúa: 

- Điều tiết nước hợp lý để cây lúa làm hạt, chín được thuận lợi. 

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Các hộ nông dân tích cực kiểm tra các 

trà lúa khi phát hiện có mật độ rầy từ 25 - 30con/khóm trở lên giữ nước ở ruộng 

từ 3-5cm dùng thuốc tuỳ theo giai đoạn lúa và phun thật kỹ từ 20 – 24 lít nước 

thuốc cho 1sào: 

+ Đối với lúa đang trỗ bông: Dùng các loại thuốc lưu dẫn như: Chess 

50WG, Apta 300WP, Sutin 5EC,…phun trừ; 

+ Đối với lúa chắc xanh phải rẽ lúa thành từng luống rộng 0,8 - 1m, dùng 

các loại thuốc tiếp xúc: Apta 300WP, Bassa 50EC…phun trực tiếp vào rầy. 

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Dùng thuốc Lobo 8WP;  Starner 20WP; 

Ychatot 900SP; Kasumin2L; … phun khi bệnh chớm xuất hiện hoặc phun phòng 

trước hoặc sau các đợt mưa giông đối với các giống nhiễm, ruộng thừa đạm, 

ruộng trũng hẩu đặc biệt những ruộng đã bị nhiễm bệnh. 



- Đối với bệnh khô vằn: Dùng thuốc Tilt super 300EC; Tiptop 250EC; Anvil 

5SC;... phun phòng trừ. 
 

2. Cây vải thiều chính vụ:  

- Đối với sâu đục cuống quả: Dùng một số loại thuốc có hoạt chất như: 

Chlorantraniliprole, Emamectin benzoate, …; Phun từ ngày 20 đến 25/5/2026 khi 

quả vải báo mã. 

- Bệnh sương mai, thán thư, chàm quả: Dùng  thuốc có hoạt chất  

Azoxystrobin như Amistar 250SC hoặc thuốc Orande 280SC, …  phun phòng trừ 

khi thấy bệnh chớm xuất hiện. 
(Chú ý: - Phun xong sau 3-4 tiếng gặp mưa phải phun lại và phun vào 

buổi chiều mát, luân phiên sử dụng thuốc trong quá trình sử dụng để hạn chế 

tính kháng thuốc của sâu;  

- Không hỗn hợp nhiều loại thuốc, phân bón lá để phun cho cây vải; 

-  Ngừng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày đảm bảo thời gian cách ly; 

- Bà con cần mang đầy đủ dụng cụ bảo hộ khi phun thuốc, sau khi phun cần 

thu gom vỏ bao bì về đúng nơi quy định của địa phương). 
 

Nơi nhận: 

-  Như trên; 

-  Chi cục TT&BVTV Hải Phòng  (Để báo cáo); 

-  Lưu  Trạm TTBVTV.                                                                       

 

 
  

 


